	
	



	SỞ GD & ĐT THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN 2 – KHỐI 12

NĂM HỌC: 2019 – 2020

MÔN: 

Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề


Câu 1 (NB): Thể đột biến nào sau đây có thể được hình thành do sự thụ tinh giữa giao tử đơn bội với giao tử lưỡng bội: 

A. Thể ba 
B. Thể một 
C. Thể tam bội. 
D. Thể tứ bội. 

Câu 2 (NB): Động vật nào sau đây có quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường diễn ra ở phổi? 

A. Châu chấu. 
B. Cá chép. 
C. Giun đất. 
D. Cá voi. 

Câu 3 (NB): Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực, mức cấu trúc nào, sau đây có đường kính 30 nm? 

A. Vùng xếp cuộn (siêu xoắn). 
B. Sợi nhiễm sắc (sợi chất nhiễm sắc) 

C. Crômatít. 

D. Sợi cơ bản. 

Câu 4 (TH): Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:1? 

A. aa × aa. 
B. Aa × Aa. 
C. Aa × AA. 
D. AA × aa. 

Câu 5 (NB): Cơ thể có kiểu gen nào sau đây được xem là cơ thể thuần chủng? 

A. AAbbDD. 
B. AaBbdd. 
C. AabbDD. 
D. aaBbdd. 

Câu 6 (TH): Một quần thể có thành phần kiểu gen là 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa, Tần số alen a của quần thể này là 

A. 0,5 
B. 0,4 
C. 0,3 
D. 0,6 

Câu 7 (TH): Khi nói về gen ngoài nhân phát biểu nào sau đây sai? 

A. Các gen ngoài nhân thường tồn tại thành từng cặp alen. 

B. Ở các loài sinh sản vô tính và hữu tính, gen ngoài nhân đều có khả năng di truyền cho đời con. 

C. Gen ngoài nhân có khả năng nhân đôi và phiên mã. 

D. Gen ngoài nhân được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit là A, T, G, X. 

Câu 8 (TH): Cho các hiện tượng sau đây:

I. Loài cáo Bắc cực sống ở xứ lạnh mùa đông có lông màu trắng, còn mùa hè thì có lông màu vàng hoặc xám.

II. Màu hoa cẩm tú cầu thay đổi màu hoa tùy vào pH của đất.

III. Bệnh phêninkêtô niệu nếu được phát hiện sớm và có chế độ ăn kiêng thì trẻ có thể phát triển bình thường.

IV. Lá của cây vạn niên thanh thường có rất nhiều đốm hoặc vệt màu trắng xuất hiện trên mặt lá xanh.

Có bao nhiêu hiện tượng ở trên được gọi là sự mềm dẻo kiểu hình? 

A. 4 
B. 1 
C. 2 
D. 3 

Câu 9 (NB): Công nghệ ADN tái tổ hợp là công nghệ 

A. Chuyển đoạn ADN của tế bào cho vào tế bào nhận. 

B. Cắt ADN của tế bào cho rồi chuyển vào tế bào nhận. 

C. Nối đoạn ADN của tế bào cho vào ADN của tế bào nhận. 

D. Tạo ADN tái tổ hợp rồi chuyển vào tế bào nhận. 

Câu 10 (NB): Các bộ ba trên mARN có vai trò quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã là: 

A. 5’UAG3’: 5’UAA3’; 3’UGA5’. 
B. 3’UAG5’: 3’UAA5’: 3’AGU5’.
 
C. 3’GAU5’: ‘AAU5’: 3’AUG5’ 
D. 3’GAU5’; 3’AAU5’: 3 AGU5’ 

Câu 11 (TH): Động lực của dòng mạch gỗ ở thực vật trên cạn là

I. lực đẩy (áp suất rễ)

II. lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành tế bào mạch gỗ

III. lực hút do thoát hơi nước qua khí khổng ở lá.

IV. lực hút do thoát hơi nước qua cutin ở lá.
Có bao nhiêu phát biểu trên là đúng? 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

Câu 12 (TH): Khi nói về tiêu hóa ở động vật, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Ở thủy tức, thức ăn được tiêu hóa ngoại bào và tiêu hóa nội bào. 

B. động vật nhai lại, dạ múi khế có khả năng tiết ra enzim pepsin và HCl. 

C. Ở người, quá trình tiêu hóa prôtêin chỉ diễn ra ở ruột non. 

D. Ở thỏ, một phần thức ăn được tiêu hóa ở manh tràng nhờ vi sinh vật cộng sinh 

Câu 13 (TH): Khi nói về hoạt động của operon Lac ở vi khuẩn E. coli, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng

I. Nếu đột biến xảy ra ở vùng vận hành của gen cấu trúc Z, Y, A thì có thể làm cho các gen này phiên mã liên tục

II. Khi gen cấu trúc A phiên mã 5 lần thì gen cấu trúc Z có thể chỉ phiên mã 2 lần.

III. Nếu xảy ra đột biến ở gen điều hòa R làm cho gen này không được phiên mã thì các gen cấu trúc Z, Y, A cũng không được phiên mã.

IV. Nếu xảy ra đột biến ở giữa gen cấu trúc Z thì có thể làm cho prôtêin do gen này quy định bị bất hoạt. 


A. 1 
B. 4 
C. 3 
D. 2 

Câu 14 (TH): Để tạo ra một giống cây thuần chủng có kiểu gen AAbbDD từ hai giống cây ban đầu có kiểu gen AABBdd và aabbDD, người ta có thể tiến hành:

I. Lai hai giống ban đầu với nhau tạo F1; cho F1 lai trở lại với cây có kiểu gen AABBdd tạo F2, Các cây có kiểu hình (A-bbD-) thu được ở F2 chính là giống cây có kiểu gen AAbbDD.

II. Lai hai giống ban đầu với nhau tạo F1; cho F1 tự thụ phấn tạo F2; chọn các cây F2 có kiểu hình (A-bbD-) rồi dùng phương pháp tế bào học để xác định cây có kiểu gen AAbbDD.

III. Lai hai giống ban đầu với nhau tạo F1 rồi chọn các cây có kiểu hình (A-bbD-) cho tự thụ phấn qua một số thế hệ để tạo ra giống cây có kiểu gen AAbbDD.

IV. Lai hai giống ban đầu với nhau tạo F1; cho F1 tự thụ phấn tạo F2; chọn các cây F2 có kiểu hình (A-bbD- ) rồi cho tự thụ phấn qua một số thế hệ để tạo ra giống cây có kiểu gen AAbbDD.

Có bao nhiêu cách tạo ra giống cây thuần chủng ở trên là đúng? 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

Câu 15 (TH): Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Đột biến điểm là dạng đột biến gen chỉ liên quan đến một cặp nuclêôtit. 

B. Phần lớn đột biến điểm là dạng đột biến mất một cặp nuclêôtit. 

C. Đột biến gen là cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu cho quá trình tiến hóa 

D. Đột biến gen không làm thay đổi vị trí của gen trên nhiễm sắc thể. 

Câu 16 (TH): Khi nói về hệ tuần hoàn của người bình thường, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Vận tốc máu chậm nhất ở mao mạch. 

B. Ở thú, huyết áp trong tĩnh mạch cao hơn huyết áp trong mao mạch. 

C. Máu trong buồng tâm nhĩ nghèo ôxi hơn máu trong buồng tâm thất 

D. Máu trong tĩnh mạch chủ giàu ôxi hơn máu trong động mạch chủ. 

Câu 17 (TH): Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

A. Phân tử O2 được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử H2O. 

B. Pha sáng chuyển hóa năng lượng của ánh sáng thành năng lượng trong NADP+, ADP+ 

C. Pha sáng diễn ra trong chất nền (stroma) của lục lạp. 

D. Pha tối cung cấp NADP+, ADP+ và glucôzơ cho pha sáng. 

Câu 18 (NB): Ở sinh vật nhân thực, quá trình nào sau đây chỉ diễn ra ở tế bào chất? 

A. Tổng hợp chuỗi pôlipeptit. 
B. Tổng hợp phân tử mARN. 

C. Nhân đôi ADN 
D. Nhân đôi nhiễm sắc thể. 

Câu 19 (TH): Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Enzim ADN pôlimeraza tổng hợp và kéo dài mạch mới theo chiều 3’- 5’. 

B. Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim ADN polimeraza không tham gia thảo xoắn phân tử ADN. 

C. Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim nối ligaza chỉ tác động lên một trong hai mạch đơn mới được tổng hợp từ một phân tử ADN mẹ 

D. Kết thúc quá trình nhân đôi, từ một phân tử ADN tạo ra hai phân tử ADN con, trong đó có một ADN mới và một ADN cũ. 

Câu 20 (NB): Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Đột biến đảo đoạn làm cho gen từ nhóm gen liên kết này chuyển sang nhóm gen liên kết khác 

B. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể chỉ xảy ra ở nhiễm sắc thể thường và không xảy ra ở NST giới tính. 

C. Đột biến lặp đoạn kết hợp với đột biến gen có vai trò quan trọng trong việc tạo nên các gen mới. 

D. Đột biến đảo đoạn làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể. 

Câu 21 (VD): Giả sử 5 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen ABD/abD tiến hành giảm phân bình thường tạo ra 20 tinh trùng. Khoảng cách giữa A và B là 20cM. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây có thể đúng?

I. Tỉ lệ các loại tinh trùng có thể là 9 : 9 :1:1

II. Tỉ lệ các loại tinh trùng có thể là 7:7:3:3.

III. Tỉ lệ các loại tinh trùng có thể là 4:4:1:1.

IV. Tỉ lệ các loại tinh trùng có thể là 1:1:1:1. 

A. 2 
B. 1 
C. 3 
D. 4 

Câu 22 (TH): Khi nói về vai trò của nguyên tố nitơ đối với thực vật, phát biểu sau đây sai?. 

A. Tham gia cấu tạo nên các phân tử prôtêin. 
B. Hoạt hóa nhiều loại enzim. 

C. Tham gia cấu tạo nên axit nulêic. 
D. Tham gia cấu tạo nên các phân tử diệp lục 

Câu 23 (VD): Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đã trôi hoàn toàn so với alen A quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) của quần thể này có thành phần kiểu gen là 0,5 AA: 0,4 Aa : 0,1 aa. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Nếu quần thể này giao phấn ngẫu nhiên thì thành phần kiểu gen ở F1 là 0,49AA ; 0,42Aa : 0,09aa 

B. Nếu cho tất cả các cây hoa đỏ ở P ngẫu phối thì thu được F1 có tỉ lệ KH là: 77 cây hoa đỏ: 4 cây hoa trắng 

C. Nếu cho tất cả các cây hoa đỏ ở P tự thụ phấn thì thu được F1 có 3/4 số cây hoa đỏ, 1/4 cây hoa vàng. 

D. Nếu quần thể này tự thụ phấn thì thành phần kiểu gen ở F1 là: 0,6 AA : 0,2 Aa : 0,2 aa. 

Câu 24 (TH): Khi nói về thể đa bội ở thực vật, phát biểu sau nào đây sai? 

A. Thể đa bội lẻ thường không có khả năng sinh sản hữu tính bình thường. 

B. Thể tự đa bội ở thực vật có thể được hình thành nhờ lai xa kèm theo đa bội hóa. 

C. Thể đa bội có thể được hình thành do sự không phân li của tất cả các nhiễm sắc thể trong làn nguyên phân đầu tiên của hợp tử. 

D. Để chọn tạo các giống cây trồng lấy thân, lá, rễ có năng suất cao, trong chọn giống người ta có thể sử dụng phương pháp gây đột biến đa bội. 

Câu 25 (TH): Khi nói về các bệnh và hội chứng bệnh di truyền ở người phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Bệnh mù màu do alen lặn nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định. 

B. Hội chứng mèo kêu do đột biến lệch bội ở nhiễm sắc thể số 21. 

C. Hội chứng Đao do đột biến lệch bội ở nhiễm sắc thể giới tính. 

D. Bệnh hồng cầu hình liềm do đột biến gen làm cho chuỗi β-hemôglobin mất một axit amin. 

Câu 26 (VD): Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một gen có 3 alen là A1, A2, A3 quy định. Trong đó, alen A1 - đỏ >> A2 - vàng >> A3 - trắng. Cho các cây hoa đỏ (P) giao phấn với nhau, thu được các hợp tử F1. Gây đột biến tứ bội hóa các hợp tử F1 thu được các cây tứ bội. Lấy hai cây tứ bội đều có hoa đỏ ở F1 cho giao phấn với nhau, thu được F2 có 2 loại kiểu hình, trong đó cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 1/36. Cho rằng cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội; các giao tử lưỡng bội thụ tinh với xác suất như nhau. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây về F2 là đúng? 

A. Có 5 loại kiểu gen khác nhau cùng quy định cây hoa đỏ. 

B. Loại kiểu gen chỉ có 2 alen A3 chiếm tỉ lệ 1/4 

C. Trong số các cây hoa đỏ ở F2, cây mang 2 alen A3 chiếm tỉ lệ 2/9. 

D. Lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa đỏ, xác suất thu được cây mang alen A3 là 34/35. 

Câu 27 (VD): Một gen ở người có tổng số nuclêôtit loại G với 1 loại nuclêôtít khác là bằng 60% tổng số nuclêôtit của gen và có 2769 liên kết hiđrô. Trên mạch 3’→5’ của gen có A= 1/5T = 1/3G. Theo thuyết, số nuclêôtít mỗi loại trên mạch 5→3’của gen là 

A. A = 355; T = 71; X = 426; G = 213. 
B. A= 355; T = 71; X= 213; G= 426. 

C. A=T=213; G=X=426. 

D. T = 355, A = 71; X = 426; G=213. 

Câu 28 (TH): Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; các gen phân độc lập. Cho hai cây đậu (P) giao phấn với nhau thu được F1 gồm 37,5% cây thân cao, hoa đỏ; 37,5% cây thân thấp, hoa đỏ: 12,5% cây thân cao hoa trắng và 12,5% cây thân thấp, hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lý thuyết, tỉ lệ phân li kiểu gen ở F1 là: 

A. 3:3:1:1 
B. 1:1:1:1:1:1:1:1 
C. 2:2:1:1:1:1 
D. 3:1:1:1:1:1 

Câu 29 (NB): Nội dung của quy luật phân li độc lập, theo Menđen là


A. Các cặp tính trạng phân li độc lập. 

B. Các cặp tính trạng khác nhau tổ hợp lại tạo thành các biến dị tổ hợp 

C. Các cặp nhân tố di truyền phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử. 

D. Các cặp gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau phân li độc lập trong giảm phân 

Câu 30 (VDC): Ở phép lai: ♂AaBbDD × ♀AaBbDd. Trong quá trình giảm phân xảy ra cơ thể đực, cập nhiễm sắc thể, chứa cặp alen Aa có 0,005% số tế bào không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các cặp nhiễm sắc thể khác phân li bình thường. Trong quá trình giảm phân xảy ra ở cơ thể cải, cặp nhiễm sắc thể mang cặp alen Bb có 0,002% số tế bào không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các cặp nhiễm sắc thể khác phân li bình thường. Theo lí thuyết, phát biểu sau nào đây là đúng? 

A. Ở F1, có tối đa 98 loại kiểu gen của các thể đột biến lệch bội. 

B. Cơ thể đực có thể tạo ra tối đa 16 loại giao tử. 

C. Ở F1, có tối đa 24 loại kiểu gen của các thể đột biến thể một (2n - 1). 

D. Thể ta có thể có kiểu gen là AabbbDd. 

Câu 31 (VDC): Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả bầu dục. Các cặp alen này cùng nằm trên 1 cặp NST thường cho cây X thuộc loài này giao phấn lần lượt với 2 cây cùng loại, thu được kết quả như sau:

- Với cây thứ nhất được F1: 320 cao, tròn : 120 thấp, bầu dục: 280 cao, bầu dục : 80 thấp, bầu dục

- Với cây thứ hai được F1: 320 cao, tròn: 120 thấp, bầu dục : 80 cao, bầu dục : 280 thấp, bầu dục

Cho biết không xảy ra đột biến. Theo 1 thuyết, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Cây X lai phân tích sẽ thu được đời con có 30% cây thấp, quả bầu dục 

B. Trong số các cây thân cao, quả tròn của đời con ở phép lai thứ nhất, cây dị hợp 2 cặp gen chiếm lệ 62,5% 

C. Ở đời con của phép lai 2 có 10 loại kiểu gen, trong đó có 5 kiểu gen quy định cây thân cao, quả tròn 

D. Nếu cho cây thứ nhất giao phấn với cây thứ hai thì đời con có tỉ lệ kiểu hình: 1:1:1:1 

Câu 32 (VDC): Một loài thực vật giao phấn nguy nhiên có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n=6. Xét 3 cặp alen A,a ; B, b D, d nằm trên 3 cặp nhiễm sắc thể, mỗi alen quy định một tinh trắng và các alen trội là trội hoàn toàn. Giả sử do đột biến, trong loài đã xuất hiện các dạng thể ba tương ứng với các cặp nhiễm sắc thể và các thệ ba này đều có sức sống và khả năng sinh sản. Cho biết không xảy ra các dạng đột biến khác. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Ở loài này có tối đa 135 loại kiểu gen. 

B. Ở loài này, các cây mang kiểu hình trội về cả 3 tính trạng có tối đa 48 loại kiểu gen. 

C. Ở loài này, các cây mang kiểu hình lặn về trong 3 tính trạng cố tối đa 60 loại kiểu gen. 

D. Ở loài này, các cây mang kiểu hình lặn về 2 trong 3 tính trạng có tối đa 27 loại gen. 

Câu 33 (TH): Cho biết các cặp gen nằm trên các cấp nhiễm sắc thể khác nhau. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDDee × aaBbDdEE thu được ở đời con có số có thể mang kiểu gen dị hợp về hai cặp gen chiếm tỉ lệ: 

A. 50% 
B. 87,5% 
C. 12,5% 
D. 37,5% 

Câu 34 (VDC): Ở một loài động vật, xét một gen có hai alen nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X, alen A quy định vảy đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vảy trắng. Cho con cái vảy trắng lại với con đực vày đỏ thuần chủng (P), thu được F1 toàn con vảy đỏ. Cho F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 con vảy đỏ :1 con vảy trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến, sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Theo lí thuyết, có bao nhiêu dự đoán sau đây là đúng?
I .F2 có tỉ lệ phân li kiểu gen là 1:1:1; 1.

II. Nếu cho F2 giao phối ngẫu nhiên thì ở F3 các con cái vảy trắng chiếm tỉ lệ 25%,

III. Nếu cho F2 giao phối ngẫu nhiêu thì ở F3 các con đực váy đỏ chiếm tỉ lệ 43,75%.

IV. Nếu cho F2 giao phối ngẫu nhiên thì ở F3 các con cái váy đỏ chiếm tỉ lệ 37,5%. 

A. 4 
B. 1 
C. 2 
D. 3 

Câu 35 (VDC): Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp alen quy định. Cho hai cây đều có hoa hồng giao phấn với nhau, thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% cây hoa đỏ :37,5% cây hoa hồng :6,25% cây hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu sau đây sai? 

A. Cho tất cả các cây hoa đỏ ở 2 giao phấn với cây hoa trắng, thu được F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 4 cây hoa đỏ : 4 cây hoa hồng :1 cây hoa trắng 

B. Các cây hoa đỏ không thuần chủng ở F2 có 3 loại kiểu gen. 

C. Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với tất cả các cây hoa đỏ ở F2, thu được F3 có số cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 11/27. 

D. Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với cây hoa trắng, thu được F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 2 cây hoa hồng: cây hoa trắng 

Câu 36 (VD): Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Cho cây thân cao, quả ngọt (P) tự thụ phân, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó có 4% số cây thân thấp, quả chua. Cho biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Thẹo thuyết, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Quá trình giảm phân ở cây P đã xảy ra hoán vị gen với tần số 40% 

B. Ở F1, có 2 loại kiểu gen cùng quy định kiểu hình thân thấp, quả ngọt 

C. F1 có tối đa 5 loại kiểu gen dị hợp tử về 1 trong 2 cặp gen 

D. Trong số các cây thân cao, quả ngọt ở F1, có 13/27 số cây có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen 

Câu 37 (VDC): Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định, bệnh máu khó đông do gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X quy định. Cho sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền của 2 bệnh này trong gia đình như hình bên
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Biết rằng người phụ nữ số 3 mang alen gây bệnh máu khó đông

Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?.

I. Có 8 người trong phả hệ trên xác định được chính xác kiểu gen và 2 bệnh này.

II. Có thể có tối đa 5 người trong phá hệ trên có kiểu gen đồng hợp trội về gen quy định bệnh bạch tạng,

III. Theo lí thuyết, xác suất cặp vợ chồng số 13 và 14 sinh 1 đứa con trai đầu lòng không bị bệnh là 31,875%,

IV. Nếu người phụ nữ số 13 tiếp tục mang thai đứa con thứ 2 và bác sĩ cho biết thai nhi không bị bệnh bạch tạng, Theo thuyết, xác suất để thai nhi đó không bị bệnh máu khó đông là 85%. 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

Câu 38 (VDC): Thực hiện phép lal P: ♀ aB/abXDXd × ♂ AB/ab XDY, thu được F1. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. F1 có tối đa 28 loại kiểu gen.

II. Nếu tên số hoán vị gen là 20% thì F1 có 33,75% số có thể mang kiểu hình trội về cả 3 tính trạng

III. Nếu F1 có 3,75% số cá thể mang kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng thì P đã xảy ra hoán vị gen với tần số 40%. 
IV. Nếu không xảy ra hoán vị gen thì F1 có 31,25% số cá thể mang kiểu hình trội về 2 trong 3 tính trong 

A. 2 
B. 3 
C. 1 
D. 4 

Câu 39 (VDC): Ở một loài Đại bàng, màu sắc lông do một gen nằm trên vùng tương đồng của cặp NST giới tính quy định. Giới cái của loài này có khả năng tạo ra tối đa 6 loại giao tử bình thường khác nhau về tính trạng màu sắc lông. Hai cặp gen khác có số alen bằng nhau và cùng nằm trên một cặp NST thường lần lượt qui định chiều dài cảnh và chiều cao chân có khả năng tạo ra tối đa 120 kiểu gen dị hợp..

Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Số kiểu gen tối đa về cả 3 cặp gen là 2040.

II. Ở Đại bàng đực, có tối đa 216 số loại kiểu gen dị hợp về cả 3 gen trên.

III. Ở Đại bàng đực, có tối đa 48 kiểu gen đồng hợp về cả 3 gen trên.

IV. Số kiểu giao phối tối đa trong quần thể là 4161600. 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

Câu 40 (VD): Một loài thực vật, xét 3 cặp gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể; mỗi gen quy định một tình trạng, môi gen đều có 2 alen và các alen trội là trội hoàn toàn. Cho hai cây đều có kiểu hình trội về cả 3 tính trạng (P) giao phối, với nhau, thu được F1 có 4% Số cây mang kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng. Cho biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về F1? 

I. Có 30 loại kiểu gen quy định kiểu hình vệ 3 tỉnh trạng trên. 

II. Có 10 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về cả 3 tính trạng

III. Có 13 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về 2 trong 3 tính trạng,

IV. Có 13,5% số cây mang kiểu hình trội về 1 trong 3 tỉnh trạng 

A. 4 
B. 1 
C. 2 
D. 3 
Đáp án

	1-C
	2-D
	3-B
	4-C
	5-A
	6-A
	7-A
	8-D
	9-D
	10-D

	11-D
	12-C
	13-D
	14-B
	15-B
	16-A
	17-A
	18-A
	19-B
	20-C

	21-D
	22-B
	23-C
	24-B
	25-A
	26-D
	27-B
	28-C
	29-C
	30-C

	31-C
	32-B
	33-D
	34-D
	35-C
	36-C
	37-B
	38-D
	39-C
	40-D


LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án C
PP: Thể ba (2n +1); thể một (2n -1); thể tam bội (3n); thể tứ bội (4n)

Giao tử đơn bội (n) × giao tử lưỡng bội (2n) → 3n (thể tam bội).
Câu 2: Đáp án D
Trao đổi khí diễn ra ở phổi có ở động vật thuộc lớp Chim và Thú (SGK Sinh 11 trang 72-73), trong các loài trên chỉ có cá voi thuộc lớp Thú.

Châu chấu thuộc lớp Sâu bọ, ngành Chân khớp: hô hấp bằng ống khí

Cá thuộc lớp Cá: hô hấp bằng mang

Giun đật thuộc ngành Giun đốt, hô hấp bằng da.
Câu 3: Đáp án B
Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể:

Vùng xếp cuộn (siêu xoắn): 300nm

Sợi nhiễm sắc (sợi chất nhiễm sắc): 30nm

Crômatít: 700nm

Sợi cơ bản: 11nm

(SGK Sinh 12 trang 24)
Câu 4: Đáp án C
Phép lai cho tỉ lệ kiểu gen 1:1 là: Aa × AA →1AA :1Aa
Câu 5: Đáp án A
Cơ thể thuần chủng là cơ thể mang các alen giống nhau của các cặp gen: AAbbDD.
Câu 6: Đáp án B
Quần thể có cấu trúc: 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa

Tần số alen a là: 
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Câu 7: Đáp án A
Phát biểu sai là: A, gen ngoài nhân không tồn tại thành từng cặp alen, trong tế bào chứa rất nhiều bản sao của gen ngoài nhân.
Câu 8: Đáp án D
Các hiện tượng thể hiện sự mềm dẻo kiểu hình là: I,II,III

Ý IV không đúng, lá của cây vạn niên thanh là do gen trong lạp thể quy định, hiện tượng này do đột biến gen.
Câu 9: Đáp án D
Công nghệ ADN tái tổ hợp là công nghệ: Tạo ADN tái tổ hợp rồi chuyển vào tế bào nhận.
Câu 10: Đáp án D
Các bộ ba quy định tín hiệu kết thúc là : 3’GAU5’; 3’AAU5’: 3 AGU5’ (SGK Sinh học 12 trang 8)
Câu 11: Đáp án D
Động lực của dòng mạch gỗ ở thực vật trên cạn là:

1. lực đẩy (áp suất rễ)

II. lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành tế bào mạch gỗ

III. lực hút do thoát hơi nước qua khí khổng ở lá.

IV. lực hút do thoát hơi nước qua cutin ở lá

(SGK Sinh 11 trang 11,12)
Câu 12: Đáp án C
Phát biểu sai về tiêu hóa ở động vật là C, quá trình tiêu hóa protein diễn ra ở dạ dày và ruột non.
Câu 13: Đáp án D
Xét các phát biểu:

I đúng, vì khi đó protein ức chế không thể liên kết vào O để ngăn cản phiên mã.

II sai, số lần phiên mã của gen cấu trúc là như nhau.

III sai, nếu gen R không được phiên mã → không tạo ra protein ức chế → gen cấu trúc luôn được phiên mã.

IV đúng.
Câu 14: Đáp án B
Cho 2 giống ban đầu lai với nhau: AABBdd × aabbDD → AaBbDd

I sai, nếu AaBbDd × AABBdd→ (A-bbD-) gồm cả cây thuần chủng và không thuần chủng.

II sai, không thể dùng phương pháp tế bào học để chọn ra cây thuần chủng.

III đúng, tự thụ phấn qua nhiều thế hệ có thể tạo được các dòng thuần

IV đúng, tự thụ phấn qua nhiều thế hệ có thể tạo được các dòng thuần.
Câu 15: Đáp án B
Phát biểu sai về đột biến gen là: B : Phần lớn đột biến điểm là dạng thay thế 1 cặp nucleotit.
Câu 16: Đáp án A
A đúng, (SGK Sinh 11 trang 84)
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B sai,  huyết áp ở tĩnh mạch là thấp nhất.

C sai, trong tâm nhĩ trái, tâm thất trái máu giàu oxi, trong tâm nhĩ phải, tâm thất phải máu giàu cacbonic.

D sai, máu ở tĩnh mạch chủ nghèo oxi (máu dẫn từ các cơ quan khác về tim).
Câu 17: Đáp án A
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A đúng, oxi có nguồn gốc từ nước, nước tham gia quang phân li tạo H+,e-; O2.

B sai, pha sáng chuyển hóa năng lượng của ánh sáng thành năng lượng trong NADPH, ATP

C sai, pha sáng diễn ra trong xoang tilacoit (SGK Sinh 11 trang 40)

D sai, pha tối cung cấp NADP+, ADP cho pha sáng.
Câu 18: Đáp án A
Quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit diễn ra trong tế bào chất. các quá trình còn lại diễn ra trng nhân tế bào.
Câu 19: Đáp án B
A sai, ADN pol tổng hợp mạch mới có chiều 5’ – 3’

B đúng, có enzyme tháo xoắn làm nhiệm vụ này.

C sai, ligase tác dụng lên cả 2 mạch.

D sai, trong 2 ADN con có 1 mạch mới và 1 mạch cũ.
Câu 20: Đáp án C
Phát biểu đúng về đột biến cấu trúc NST là: C

A,D sai: đảo đoạn không làm thay đổi nhóm gen liên kết và số lượng gen trên NST.

B sai, đột biến cấu trúc NST xảy ra ở cả NST thường và NST giới tính.
Câu 21: Đáp án D
Xét 5 tế bào  của  cơ thể có kiểu gen AB/ab

Xét các phát biểu

I sai.  1 tế bào xảy ra hoán vị gen thì sẽ tạo ra 2 loại giao tử hoán vị aBD, AbD với tỷ lệ là 
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 → phân ly 9:9:1:1

II. 3 tế bào xảy ra hoán vị gen cho ra 2 loại giao tử hoán vị aBD, AbD với tỷ lệ là 
[image: image6.wmf]33
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      → 2 loại giao tử liên kết ABD, abD có tỷ lệ 7/20 →phân ly 7:7:1:1→ ý II đúng
III.   2 tế bào xảy ra hoán vị gen cho ra loại giao tử AbD chiếm tỷ lệ 
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→phân ly 4:4:1:1→ III đúng
IV. 1 tế bào giảm phân có hoán vị gen cho ra 4 loại giao tử với tỉ lệ : 1 ABD: 1 abD : 1 aBD : 1 AbD.

      → 5 tế bào giảm phân có hoán vị gen cũng cho ra 4 loại giao tử với tỉ lệ : 1 ABD: 1 abD : 1 aBD : 1 AbD → IV đúng
Câu 22: Đáp án B
Phát biểu sai về vai trò của nguyên tố nitơ đối với thực vật là: C, nito không có vai trò hoạt hóa enzim.
Câu 23: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Quần thể tự thụ phấn có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa  sau  n thế hệ tự thụ phấn có  cấu trúc di truyền
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Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc p2AA + 2pqAa +q2aa =1

Quần thể có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa 

Tần số alen 
[image: image9.wmf]1
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Quần thể cân bằng di truyền thoả mãn công thức: 
[image: image10.wmf].
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Giải chi tiết: 
Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu: 0,3 AA: 0,4 Aa : 0,1 aa

Tần số alen của quần thể là: 
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A đúng. Nếu quần thể này ngẫu phối thì sẽ đạt cân bằng di truyền có cấu trúc: p2AA + 2pqAa +q2aa =1 ↔ 0,72AA+  2×0,7×0,3Aa + 0,32aa = 1 ↔ 0,49AA + 0,42Aa+ 0,09aa = 1

B đúng. Nếu cho tất cả hoa đỏ ở P ngẫu phối: (0,5 AA: 0,4 Aa)(0,5 AA: 0,4 Aa) → hoa trắng: 
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C sai. Nếu cho tất cả hoa đỏ (0,5 AA: 0,4 Aa) ở P tự thụ phấn: tỉ lệ hoa trắng là: 
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D đúng. Nếu cho P tự thụ: 0,5 AA: 0,4 Aa : 0,1 aa

F1 có cấu trúc di truyền: 
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Câu 24: Đáp án B
Phát biểu sai là: B. lai xa và đa bội hóa là cơ chế hình thành thể dị đa bội (gồm bộ NST của các loài khác nhau), còn tự đa bội sẽ gồm các NST của 1 loài (SGK Sinh 12 trang 29).
Câu 25: Đáp án A
A đúng
B sai, hội chứng tiếng mèo kêu do mất đoạn trên NST số 5.

C sai, hội chứng Đao do thừa 1 NST số 21

D sai, bệnh hồng cầu hình liềm do chuỗi β-hemôglobin bị thay thế axit amin số 6 (Glu → Val).
Câu 26: Đáp án D
Phương pháp giải: 
Sử dụng sơ đồ hình chữ nhật: Cạnh và đường chéo của hình chữ nhật là giao tử lưỡng bội cần tìm.

[image: image16.png]== Giao tir: 1AA, 4Aa, laa




Giải chi tiết: 
F2 có cây hoa trắng (A3A3A3A3) → cây tứ bội hoa đỏ phải có kiểu gen A1A1A3A3 → Cây F1  lưỡng bội phải có kiểu gen: A1A3.

F1: 
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Hoa đỏ: có các kiểu gen: A1A1A1A1: A1A1A1A3: A1A1A3A3: A1A3A3A3 → A sai.

Tỉ lệ kiểu gen 
[image: image18.wmf]113311331111
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 → B sai.

Trong số các cây hoa đỏ ở F2, cây mang 2 alen A3 chiếm tỉ lệ: 
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 → C sai.

Tỉ lệ cây hoa đỏ đồng hợp trong số cây hoa đỏ là là 1/35; lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa đỏ, xác suất thu được cây mang alen A3: 
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 → D đúng.
Câu 27: Đáp án B
Phương pháp giải: 
A = T = A1+A2 = T1+T2 = A1 + T1 = A2+ T2
G =X = G1+G2 = X1+X2 = G1 + X1 = G2+ X2
CT tính số liên kết hidro : H=2A +3G

Giải chi tiết: 
Ta có %A+%G=50% →nucleotit loại khác kia là X, hay %X+%G=60% →%X=%G=30%.

Ta có H=2A+3G= N + G= 130%N → N =2130

→A=T=20% ×2130 = 426 ; G=X=639

Ở mạch 3’ → 5’ (gọi là mạch 1) có A1+T1 = A = 
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→G1 = 71×3=213 =X2 ; X1 = 639 – 213 =426=G2
Trên mạch 5’ → 3’ có:

A= 355; T = 71; X= 213; G= 426
Câu 28: Đáp án C
F2 có tỷ lệ kiểu hình 3:3:1:1= (3:1)(1:1) →(3A-:1aa)(1Bb:1bb)

Nếu các gen PLĐL:

P: AaBb × Aabb → (1AA:2Aa:1aa)(1Bb:1bb) → tỉ lệ kiể gen: 2:2:1:1:1:1
Câu 29: Đáp án C
Nội dung của quy luật phân li độc lập, theo Menđen là: Các cặp nhân tố di truyền phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử. 
Câu 30: Đáp án C
Xét cặp NST mang cặp gen Aa

- giới đực: 1 số tế bào không phân ly ở GP I → giao tử: Aa, A, a, O

- giới cái: giảm phân bình thường cho 2 loại giao tử: A, a

3 kiểu gen hợp tử bình thương ; 4 kiểu gen hợp tử đột biến (Thể 1: 2 kiểu; thể ba:2 kiểu)

Xét cặp NST mang cặp gen Bb

- giới cái: 1 số tế bào không phân ly ở GP I → giao tử: Bb, B, b, O

- giới đực: giảm phân bình thường cho 2 loại giao tử: B, b

3 kiểu gen hợp tử bình thường ; 4 kiểu gen hợp tử đột biến (Thể 1: 2 kiểu; thể ba:2 kiểu)

Xét cặp NST mang cặp gen Dd: DD × Dd →DD:Dd : 2 kiểu gen

A sai, số kiểu gen đột biến tối đa : 7×7×2 - 3×3×2=80 (tổng số kiểu gen – số kiểu gen bình thường)

B sai, số loại giao tử đực là: 6×2×1=12 (tích các loại giao tử ở mỗi cặp gen)

C đúng, số kiểu gen của đột biến thể 1 là: 
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D sai, không thể tạo ra thể ba có kiểu gen AabbbDd vì không có giao tử mang bb
Câu 31: Đáp án C
Ta thấy cả 2 phép lai đều tạo 4 kiểu hình lặn và KH lặn về cả 2 tính trạng → Cây X dị hợp tử về 2 cặp gen.

Tỷ lệ kiểu hình ở 2 phép lai đều có A-B-= 0,4; aabb = 0,15 → hai cây đem lai cùng dị hợp về 1 cặp gen; 1 cặp gen đồng hợp lặn 
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Ở PL 1: thân cao bầu dục > thân thấp tròn → cây 1: 
[image: image24.wmf]Ab
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Ở PL 2: thân cao bầu dục < thân thấp tròn → cây 1: 
[image: image25.wmf]aB
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Tỷ lệ aabb = 0,15 →cây X cho ab = 0,15:0,5 =0,3 → cây X dị hợp đều: 
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Xét các phát biểu:

A đúng, 
[image: image27.wmf];40%30%
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B đúng, A-B-=0,4
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→ Tỷ lệ cần tính là 62,5

C sai, PL2 tạo 7 kiểu gen

D đúng, 
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Câu 32: Đáp án B
Phương pháp giải: 
- 1 gen có 2 alen trong quần thể sẽ có 3 kiểu gen bình thường, 4 kiểu gen thể ba

Giải chi tiết: 
VD: Cặp Aa

Kiểu hình trội: AAA, AAa, Aaa, AA; Aa (3 Kiểu gen thể ba; 2 kiểu gen bình thường)

Kiểu hình lặn: aaa; aa

Xét các phát biểu:

A đúng, số kiểu gen của thể là là 
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các cây bình thường có số kiểu gen là 33 =27

số kiểu gen tối đa là 108 +27 =135

B sai, Ở loài này, các cây mang kiểu hình trội về cả 3 tính trạng có tối đa 
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C đúng, kiểu hình lặn về 1 trong 3 tính trạng:

+ kiểu gen bình thường: 
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+ Kiểu gen đột biến

TH1: Thể ba trùng với tính trạng lặn: 
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 (VD: aaaB-D-)

TH2: Thể ba không trùng với  tính trạng lặn: 
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 đầu là số cách chọn thể ba; 
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D đúng, kiểu hình lặn về 2 trong 3 tính trạng:

+ kiểu gen bình thường: 
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+ Kiểu gen đột biến

TH1: Thể ba trùng với tính trạng lặn: 
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 đầu là số cách chọn thể ba; 
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TH2: Thể ba không trùng với  tính trạng lặn: 
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 đầu là số cách chọn thể ba; 
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Câu 33: Đáp án D
AaBbDDee × aaBbDdEE

Phép lai ee × EE → luôn cho dị hợp về 1 cặp gen → bài toán trở thành tính tỷ lệ kiểu gen mang 1 cặp gen dị hợp.

- Dị hợp cặp gen Aa: 
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- Dị hợp cặp gen Bb: 
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- Dị hợp cặp gen Dd: 
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Vậy tỷ lệ cần tính là 3/8 = 37,5%

Hoặc tính nhanh: 
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Câu 34: Đáp án D
-Cho con cái vảy trắng lai với con đực vảy đỏ thuần chủng (P), thu được F1 toàn con vảy đỏ→ con cái có kiểu NST giới tính là XY, con đực là XX

- P. cái XaY (trắng) × đực XAXA (đỏ)

F1: 1 XAXa  : 1 XAY  (đỏ)

F2: 1 XAXA  : 1 XAY : 1 XAXa  : 1 XaY (cái trắng) →I đúng
→Nếu cho F2 giao phối ngẫu nhiên

Tỉ lệ giao tử ở cái F2 là: 
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Tỉ lệ giao tử ở đực F2 là: 
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→F3 cái trắng 
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F3 đực đỏ  
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 → III đúng
→F3 cái đỏ: 
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 → IV đúng
Câu 35: Đáp án C
F1 đồng hình → P thuần chủng : AAbb × aaBB → F1: AaBb

F2 phân ly 9:6:1 .

Quy ước gen: A-B- đỏ ; aaB-/A-bb: hồng ; aabb : trắng

Xét các  phát biểu:

A đúng, Cây hoa đỏ F2: (1AA:2Aa)(1BB:2Bb) × aabb ↔ (2A:1a)(2B:1b) × ab →4A-B-:2A-bb:2aaB-:1aabb

B đúng, AaBb, AABb, AaBB

C. Cho tất cả cây hoa hồng giao phấn với cây hoa đỏ:

(1AA:2Aa)bb × (1AA:2Aa)(1BB:2Bb) → (2A:1a)b × (2A:1a)(2B:1b) → tỷ lệ hoa đỏ : 8/9 × 2/3 = 16/27

aa(1BB:2Bb) × (1AA:2Aa)(1BB:2Bb) ↔a(2B:1b) × (2A:1a)(2B:1b) → tỷ lệ hoa đỏ : 8/9 × 2/3 = 16/27

↔ số hoa đỏ chiếm : 16/27 →C sai.
D. cho cây hoa hồng giao phấn với hoa trắng : (1AA:2Aa)bb × aabb → 2 Hồng :1 trắng

aa(1BB:2Bb) × aabb → 2 Hồng :1 trắng →D đúng
Câu 36: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Sử dụng công thức :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb

Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen

Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2

Giải chi tiết: 
Thân cao quả ngọt tự thụ phấn tạo thân thấp quả chua → thân cao, quả ngọt là hai tính trạng trội hoàn toàn, cây P dị hợp 2 cặp gen.

Quy ước gen:

A- Thân cao; a- thân thấp

B- quả ngọt; b- quả chua

Cây thân thấp quả chua (aabb) < 6,25% = 0,252 → ab< 0,25 là giao tử hoán vị ab = f/2 =0,2 → f= 40%

Kiểu gen của P: 
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Xét các phát biểu:

A đúng
B đúng, thân thấp quả ngọt: 
[image: image54.wmf];
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C sai, có 4 kiểu gen dị hợp tử về 1 trong 2 cặp gen: 
[image: image55.wmf];;;
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D đúng, cây thân cao quả ngọt (A-B-) ở F1 là:0,5 + aabb= 0,54

Cây thân cao quả ngọt dị hợp về 2 cặp gen là: 2×0,2×0,2 + 2×0,3×0,3=0,26

Tỷ lệ cần tính là 0,26/0,54= 13/27
Câu 37: Đáp án B
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Những người tô màu là đã biết kiểu gen

Xét các phát biểu

I sai, có 6 người biết chính xác kiểu gen về 2 bệnh.

II đúng, những người 3,7,10,14,15 có thể đồng hợp AA

III đúng
Xét người số 13: có kiểu gen:Aa(1/2XBXB:1/2XBXb)   

Xét người số 14:

+ Người số 9: Aa

+ người 10: (1AA:2Aa)

 Vợ số 13:Aa(1/2XBXB:1/2XBXb)   ×  Chồng số 14: (2/5AA:3/5Aa)XBY

↔ (1A:1a)(3XB:1Xb)  ×  (7A:3a)(1XB:1Y)

- XS sinh con A-XBY = 
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IV sai,

- Ở thế hệ con, tỉ lệ người không bị bệnh bạch tạng là:

A- (XB- + XbY) = (1 - aa)(XB- + XbY) = (1 - 1/2 × 3/10) × (7/8 + 1/8) = 17/20.

- Ở thế hệ con, tỉ lệ người không bị bệnh bạch tạng và không bị bệnh máu khó đông là:

A-XB- = (1- 1/2 × 3/10) × 7/8 = 119/160.

- Vì đã biết sẵn thai nhi không bị bạch tạng nên chỉ tính tỉ lệ con không bị máu khó đông trong những đứa con không bị bạch tạng.

- Trong những đứa con không bị bạch tạng, tỉ lệ con không bị máu khó đông = 
[image: image58.wmf]11177
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→ xác suất thai nhi đó không bị máu khó đông là 87,5%.
Câu 38: Đáp án D
Xét phép lai ♀ 
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Xét các phát biểu:

I. Phép lai 
[image: image62.wmf]´
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 tạo ra tối đa 7 kiểu gen ( giới cái hoán vị )

Phép lai  XDXd x XDY→ XDXD : XDY : XDXd :XdY tạo ra 4 kiểu gen

Số kiểu gen tối đa được tạo ra từ phép lai trên là : 7 x 4 = 28

I đúng
II. Nếu tần số hoán vị gen là 20%  thì ta có

Cơ thể cái tạo ra : 0,4 AB : 0,4 ab : 0,1 Ab : 0,1 aB

Cơ thể đực : 0,5 Ab : 0,5 ab

→ Đời con có kiểu hình trội về 3 tính trạng : (0,4 + 0,5 × 0,1) × 0,75 = 0,3375 = 33,75%→ II đúng
III. Cơ thể có kiểu hình lặn cả ba tính trạng chiếm tỉ lệ là 3,75%

→ ab/ab = 0,0375 : 0,25 = 0,15

→Tỉ lệ giao tử ab ở giới cái là : 0,15 : 0,5 = 0,3 → Tần số hoán vị là (0,5 – 0,3) × 2 = 0,4 = 40%  → III đúng
IV. Nếu không có hoán vị gen thì ta có số cá thể có kiểu hình trội về 2 trong ba trong tính trạng là: 0,5 × 0,25 + 0,5 × 0,5 × 0,75 = 0,3125 = 31,25%  → IV đúng
Câu 39: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Áp dụng công thức tính số kiểu gen tối đa trong quần thể (n là số alen)

Nếu gen nằm trên NST thường: 
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Nếu gen nằm trên vùng tương đồng của NST X và Y

+ giới XX: 
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 kiểu gen hay 
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+ giới XY: n2
Số kiểu gen đồng hợp bằng số alen của gen, số kiểu gen dị hợp 
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Số kiểu giao phối = số kiểu gen ở giới đực × số kiểu gen ở giới cái

Giải chi tiết: 
- Giả sử gen quy định màu sắc lông có x alen nằm trên vùng tương đồng của NST giới tính X → số giao tử của con cái (XY)  = giao tử X + giao tử Y = 2x = 6 → x = 3 alen.

- Giả sử gen quy định chiều dài cánh và chiều cao chân có số alen là a; ta coi như 1 gen có a2 alen; đặt a2 =x  (hai cặp gen này có số alen bằng nhau)

Ta có 
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- Ta có: 
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→ số kiểu gen ở giới cái: 
[image: image71.wmf](

)

(

)

22

163

163816

+´+=

CC


Số kiểu gen ở giới đực: 
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(1) Đúng: Số kiểu gen tối đa về cả 3 cặp gen = 
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 kiểu gen.

(2) Đúng:Ở Đại bàng đực số kiểu gen dị hợp về cả 3 cặp gen = 
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 = 162 kiểu gen.

(3) đúng: Số kiểu gen đồng hợp về cả 3 cặp gen ở đại bàng đực là = 4×4×3 =48 kiểu gen.

(4) sai: Số kiểu giao phối tối đa trong quần thể = KG XX x KG XY = 816 × 1224 = 998784
Câu 40: Đáp án D
Phương pháp giải: 
Sử dụng công thức :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb

Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen

Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2

Giải chi tiết: 
Đời con có kiểu hình lặn về 3 tính trạng → P dị hợp 3 cặp gen (Aa;Bb;Dd)

Giả sử cặp Aa và Bb cùng nằm trên 1 cặp NST.

Ta có: 
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 là giao tử liên kết, kiểu gen của P: 
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→A-B-= 0,5+0,16 =0,66; A-bb=aaB-=0,09; D-=0,75; dd=0,25

Xét các phát biểu:

I đúng, số kiểu gen tối đa 10×3=30

II đúng, A-B- có 5 kiểu gen; D- có 2 kiểu gen → có 10 kiểu gen về kiểu hình A-B-D-

III đúng, kiểu hình trội về 2 trong 3 tính trạng:

+ Trội A-B-dd: 5 kiểu

+ Trội A-bb-D-: 4 kiểu

+ trội aaB-D-: 4 kiểu

IV sai, tỷ lệ kiểu hình trội về 1 trong 3 tính trạng: 2×0,09×0,25 + 0,16×0,75 =16,5%
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
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